	PHIẾU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
Phiếu này rất quan trọng trong việc làm hồ sơ đăng ký gửi đến Cục Xuất Nhập Cảnh Nhật Bản, yêu cầu ứng viên ghi đầy đủ và chính xác thông tin.\.
	Loại Hợp đồng
	Du học sinh 

	
	TTS 01 năm 
	TTS 03 năm 

	
	Kỹ sư 
	TTS đi lần 2 

	Thông tin cá nhân: (Ghi thông tin đầy đủ, chính xác và tích  vào ô chọn)

	Họ và tên
	
	Giới
tính
	Nam	
	[bookmark: _GoBack]
	[image: ]
Hình
(3x4)

	Ngày sinh
	       /        /            , Tại:
	
	Nữ	
	
	

	CMND số
	
	Ngày cấp
	       /        /           
	Nơi cấp
	
	
	

	Tình trạng hôn nhân:
	Độc thân 
	Đang kết hôn
	Đang ly thân
	Đang ly hôn
	
	

	ĐT nhà
	
	Di động
	
	
	

	Dân tộc
	
	Tôn giáo
	
	
	

	Địa chỉ HK hiện tại: 

	Chiều cao
	cm
	Thị lực
	Ko kính
	
	
	Tay thuận
	Phải	
	Nhóm máu
	

	Cân nặng
	kg 
	
	Có kính
	
	
	
	Trái	
	
	

	Dị ứng:
	Không 
	Có 
	Dị ứng với:

	Hút thuốc:
	Không biết 
	Biết 
	Mức độ:

	Uống rượu:
	Không biết 
	Biết 
	Mức độ:


Thông tin gia đình: (Ghi thông tin đầy đủ, chính xác ngày tháng năm sinh của bố, mẹ)
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nghề nghiệp
	Tổng số người trong gia đình là:            người

	Cha
	
	
	
	Anh
	người
	Em trai
	người
	Con trai
	người

	Mẹ
	
	
	
	Chị
	người
	Em gái
	người
	Con gái
	người

	Địa chỉ HK
	
	Điện thoại
	


Thân nhân khác: (Ghi thông tin về anh, chị, em ruột theo thứ tự lớn tuổi tới nhỏ tuổi, vợ/chồng, con ruột)
	Quan hệ
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Nghề nghiệp
	Địa chỉ hộ khẩu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Người thân ở Nhật 	
	Tên
	
	Quan hệ
	
	Nghề nghiệp
	


Thông tin học vấn: (Ghi đầy đủ thông tin theo tháng, năm, đúng trình tự thời gian và tích  vào ô chọn)
	Niên khóa
	Tên trường
(Ghi rõ cấp học)
	Trình độ chuyên môn
(Là ngoại ngữ ghi rõ bài)
	Đã 
tốt nghiệp

	Từ
	Đến
	
	
	

	/
	/
	
	
	

	/
	/
	
	
	

	/
	/
	
	
	

	/
	/
	
	
	

	/
	/
	
	
	

	/
	/
	
	
	

	/
	/
	
	
	

	/
	/
	
	
	

	/
	/
	
	
	


Quá trình làm việc: (Ghi đầy đủ thông tin theo tháng, năm, đúng trình tự thời gian)
	Thời gian
	Tên công ty, nơi làm việc
	Ngành nghề công ty
	Công việc cụ thể
	Mức lương

	Từ
	Đến
	
	
	
	

	/
	/
	
	
	
	

	/
	/
	
	
	
	

	/
	/
	
	
	
	

	/
	/
	
	
	
	

	/
	/
	
	
	
	


Thông tin khác:
	Ngày cấp
	Tên chứng chỉ đã đạt được
	
	Lý do sang Nhật Bản
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Điểm mạnh
(Tính cách)
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	Điểm yếu
(Tính cách)
	


	
	
	
	
	

	Email:
	
	Điểm toán
	

	
	
	
	

	
BẢNG CÂU HỎI SƠ TUYỂN
(Trả lời chính xác, đầy đủ thông tin những câu hỏi sau một cách rõ ràng)
1. Bạn đã từng làm hồ sơ để xuất cảnh sang Nhật dưới các hình thức: Du học, du lịch, xuất khẩu lao động…(trường hợp khác) hay chưa?
	
	
2. Bạn có tiền án, tiền sự hoặc bị tạm giam chưa?
	
	
3. Bạn có hình xăm ở vị trí bất kỳ nào trên cơ thể không? Có dị tật (thiếu hoặc thừa ngón tay, chân…) nào không?
	
4. Bạn có tiền sử bệnh tật nào hoặc từng phẫu thuật lần nào chưa?
	
	


	Tôi cam đoan những thông tin khai trên đây là đúng sự thật và chưa từng nộp hồ sơ vào Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản ở bất kỳ đơn vị nào khác với bất kỳ lý do gì.
	
	


	DÀNH CHO ỨNG VIÊN
Lưu ý: Khi có bất kỳ thay đổi của một trong các thông tin khai trên đây cần báo ngay về công ty để được chỉnh sửa.
	DÀNH CHO NV TƯ VẤN
……………………………………………….………….
……………………………………………….………….
……………………………………………….………….

	................................., ngày..........tháng..........năm 20..........
	

	LĂN TAY (ngón tr)
	KÝ TÊN (ghi rõ họ tên)
	TIẾN CỬ
	KÝ TÊN (ghi rõ họ tên)

	Trái
	Phải:
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